
Trường MN Nam Phong 

Nhóm trẻ D1+ D2+ D3 

 

CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 
Thời gian thực hiện 4 tuần ( từ 15/12/2025 đến 9/1/2025) 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN I 

Chủ đề nhánh: NHỮNG CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH 

Thực hiện 1 tuần: 1 tuần (từ 15/12 đến 20/12/2025) 
 

Thời gian       Thứ 2 

15/12/2025 

Thứ 3 

16/12/2025 

Thứ 4 

17/12/2025 

Thứ 5 

18/12/225 

Thứ 6 

19/12/2025 

Chơi- tập 

 

 

NBTN:  

Con gà- con 

vịt 
 

Thể dục:     - 

VĐCB: Bò 

thẳng hướng 

có mang vật 

trên lưng 

Tạo hình: 

Tô màu con 

vịt 
 

Văn học: 

Truyện: “Qủa 

trứng”  
 

Âm nhạc: 

- NDTT: 

“Dạy hát: 

Con gà 

trống” 

- NDKH: 

Trò chơi: 

vui theo 

điệu nhạc 

Chơi 

ngoài trời 

1. Nội dung dự kiến: 

a) HĐ có chủ đích: Quan sát con gà, con vịt. 

b)Trò chơi vận động:   

- Trò chơi nhảy ếch,  

- Vận động “Đàn vịt con” 
c) Chơi tự do: Chơi với lá, phấn, giấy và đồ chơi ngoài trời  

Hoạt động 

(Thay thế 

HĐ góc) 

 

Thứ 3: Trải nghiệm cắm hoa tặng cô giáo 
 

 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

A. Dự kiến các góc chơi 

- PV: Cho em búp bê ăn 

- HĐVĐV: Xâu vòng các con vật  

-VĐ: Xây dựng chuồng cho các con vật nuôi. 
  

Chơi- tập 

 

Trò chơi: Gà 

trong vườn 

rau 

Làm quen với 

câu chuyện 

quả trứng 

Nghe tiếng 

kêu đoán tên 

con vật 
 

Vui chơi theo 

ý thích ở các 

góc 
 

- Liên hoan 

văn nghệ. 

- Nêu gương 

cuối tuần, 

phát phiếu bé 

ngoan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH TUẦN II 

Chủ đề nhánh: NHỮNG CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 
Thời gian thực hiện: 1 tuần (từ 22/12/2025 đến 26/12/2025) 

Hoạt động  

Thứ 2 

22/12/2025 

 

Thứ 3 

23/12/2025 

Thứ 4 

24/12/2025 

Thứ 5 

25/12/2025 

Thứ 6 

26/12/2025 

Chơi- tập 

NBTN:  

Con tôm- 

con cá 

Thể dục: 

-VĐCB  

“Bật tại chỗ” 
 

Tạo hình: 

Tô màu con 

cá heo 
 

Văn học: 

Truyện:“Cá 

và chim” 
 

Âm nhạc: 

- Nghe hát: 

Cá vàng bơi 

- TCAN: Vỗ 

tay theo 

nhịp 

Chơi 

ngoài trời 

1. Nội dung dự kiến: 

a) HĐ có chủ đích 

- Quan sát con cua, con cá 

b)Chơi vận động:  

- “ vịt mẹ, vịt con” 

- Nhảy ếch 

c ) Chơi tự do: Chơi với lá, phấn, giấy và đồ chơi ngoài trời 

Hoạt động 

thay thế ( 

hđ góc) 

  Trải 

nghiệm: 

Ngày hội 

noel 

  

 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

 

A. Dự kiến các góc chơi 

- PV: Cho em búp bê ăn 

- HĐVĐV: Xâu vòng các con vật  

-VĐ: Xây dựng hồ cá cho các con vật sống dưới nước. 

Chơi- tập 

 

TC Con rùa Biết tránh 1 

số vật dụng, 

nơi nguy 

hiểm khi 

được nhắc 

nhở 

Nhảy qua 

hình 

làm sách 

tranh về các 

con vật sống 

dưới nước 

- Liên hoan 

văn nghệ 

cuối tuần. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN III 

Chủ đề nhánh: NHỮNG CON CÔN TRÙNG VÀ CHIM 
Thời gian thực hiện: 1 tuần (từ 29/12/2025 đến 2/1/2025) 

Hoạt động Thứ 2 

29/12/2025 

Thứ 3 

30/12/2025 

Thứ 4 

31/12/2025 

Thứ 5 

1/1/2025 

Thứ 6 

2/1/2025 

Chơi- tập 

NBTN:  Đặc 

điểm của 1 

số loài chim 

Thể dục 

-VĐCB  

“Bò qua vật 

cản” 
 

Tạo hình: 

Tô màu con 

vẹt 
 

Văn học: 

Thơ: Chim 

sâu 

Âm nhạc: 

DH: Con 

chim non 

TCAN: 

nhảy theo 

điệu nhạc. 
 

Chơi 

ngoài trời 

1. Nội dung dự kiến: 

a) HĐ có chủ đích 

- Quan sát con chim, cây hoa ngọc thảo 

b ) Chơi vận động: 

- Mèo và chim sẻ 

- Tìm đúng nhà 
c) Chơi tự do: Chơi với lá, phấn, giấy và đồ chơi ngoài trời  

 
 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

 

A. Dự kiến các góc chơi 

- PV: Cho em búp bê ăn 

- Góc học tập: Tô màu, nặn các con vật ( con sâu) 

-VĐ: Xây dựng chuồng cho các con vật nuôi. 

Chơi- tập 

 

TC: Mèo và 

chim sẻ 

Chơi lô tô 

các con vật 

Trò chơi: 

con muỗi 

Làm sách 

tranh về các 

con côn trùng 

và chim 

- Liên hoan 

văn nghệ. 

- Nêu gương 

cuối tuần, 

phát phiếu bé 

ngoan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH TUẦN IV 

Chủ đề nhánh: NHỮNG CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG 
Thời gian thực hiện: 1 tuần (từ 5/1/2025 đến 9/1/2025) 

Hoạt động Thứ 2 

5/1/2025 

Thứ 3 

6/1/2025 

Thứ 4 

7/1/2025 

Thứ 5 

8/1/2025 

Thứ 6 

9/1/2025 

Chơi- tập 

NBTN:  

Con voi- con 

khỉ 
 

TD: Đứng co 

1 chân 

HĐVĐV: 

Xâu vòng 

các con vật 
 

Văn học: 

Thơ: “Con 

voi” 
 

Âm nhạc: 

- NDTT: 

VĐTN : Đố 

bạn 

 - NDKH: 

Nghe hát: 

Chú voi con 

ở bản đôn 

Chơi 

ngoài trời 

1. Nội dung dự kiến: 

a) HĐ có chủ đích  

- Quan sát tượng con hươu 

- Quan sát vườn rau mùa đông 

b) TCVĐ: Con thỏ, con muỗi  

c) Chơi tự do: Chơi với lá, phấn, giấy và đồ chơi ngoài trời 

Hoạt động 

thay thế ( 

hđ góc) 

Giao lưu trò chơi vận động với các bạn lớp 2 tuổi D2 

 

 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

 

A. Dự kiến các góc chơi 

- PV: Tắm cho búp bê, ru búp bê ngủ  

- Góc nghệ thuật: Tô màu, nặn các con vật, xâu vòng các con vật  

-VĐ: Xây dựng sở thú 

Chơi- tập 

 

TC Con thỏ Làm quen với 

bài thơ con 

voi 

Câu đố về 

các con vật 

Làm sách 

tranh về các 

các con vật 

sống trong 

rừng  
 

- Liên hoan 

văn nghệ. 

- Nêu gương 

cuối tuần, 

phát phiếu bé 

ngoan. 

 

 


